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	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./201......


Tên bài: NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG GÒ HÀN – AN TOÀN LAO ĐỘNG – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GÒ - HÀN
Mục tiêu của bài: 

· Học Sinh viên thực hiện nghiêm nội qui thực tập tại xưởng.

· Sử dụng an toàn thiết bị và dụng cụ khi thực tập, vệ sinh xưởng sạch sẽ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng; phấn; bàn nguội; búa gò; dụng cụ vạch và lấy dấu; thước lá. . .

Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2

	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu
2/- Nội quy thực tập
3/- An toàn lao động trong xưởng gò, hàn
4/- Hứơng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ Gò – Hàn cơ bản

 - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật xử dụng và bảo quản thiết bị - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	5 phút
10 phút
10 phút
20 phút
45 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	160 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần 
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Thành Long



	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 1/2 CA
Bài học trước: Nội qui thực tập xưởng gò hàn – An toàn lao động - hướng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ gò hàn
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./201......


Tên bài: KHAI TRIỂN MỘT SỐ HÌNH GÒ CƠ BẢN 
Mục tiêu của bài: 

· Sinh viên khai triển được một số hình gò cơ bản theo yêu cầu kỹ thuật.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, thước lá, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, vạch dấu, búa gò, đe . . .

Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn

	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	75 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh

	
	

	
	


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 1/2 CA
Bài học trước: Khai triển một số hình gò cơ bản
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./201......


Tên bài: DÀN PHẲNG, TẠO MỐI GHÉP GÒ CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 

·  Sinh viên  dàn phẳng và tạo được mối ghép gò cơ bản với kim loại tấm theo yêu cầu kỹ thuật.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kéo cắt phôi, búa nguội, búa gò, giũa, thước lá, vạch dấu, đe, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ
- Đặt vấn đề

	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải

Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn

	Lắng nghe, ghi bài
Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	75 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác

 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh

	
	

	
	


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 1/2 CA
Bài học trước: Hàn đường thẳng
Thực hiện  từ ngày ........ đến ngày ......./......./201......


Tên bài: GÒ ỐNG TRỤ
Mục tiêu của bài: 

·  Sinh viên  dàn phẳng và tạo được mối ghép gò cơ bản với kim loại tấm theo yêu cầu kỹ thuật.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kéo cắt phôi, búa nguội, búa gò, giũa, thước lá, vạch dấu, đe, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn


	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	75 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 1/2 CA
Bài học trước: Hàn đường thẳng
Thực hiện  từ ngày ........ đến ngày ......./......./201......


Tên bài: HÀN ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG  

Mục tiêu của bài: 

· Sinh viên có khả năng, tính, tra bảng, lựa chọn được các thông số hàn điểm, hàn đường thẳng và cách di chuyển que hàn.

· Thực hiện được các điểm hàn, đường hàn cơ bản, thẳng, liên tục theo yêu cầu kỹ thuật ghi trên bản vẽ. 
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 ph
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	75 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn đường thẳng
Thực hiện  từ ngày ........ đến ngày ......./......./201......


Tên bài: HÀN BẰNG ĐẤU MÍ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Thực hiện được kết cấu hàn đấu mí đơn giản. 


- Thực hiện được mối hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và tổ chức nơi làm việc khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 ph
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn


	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn bằng đấu mí
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: HÀN BẰNG TIẾP GÓC CHỮ T
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Thực hiện được kết cấu hàn lắp góc chữ T đơn giản.

- Thực hiện được các mối hàn lắp góc đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và tổ chức nơi làm việc khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề
	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn


	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn bằng tiếp góc chữ T
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: HÀN BẰNG TIẾP GÓC CHỮ T (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Thực hiện được kết cấu hàn lắp góc chữ T đơn giản.

- Thực hiện được các mối hàn lắp góc đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và tổ chức nơi làm việc khoa học.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn


	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn bằng tiếp góc chữ T (tiếp theo)

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: Hướng dẫn sử dụng thiết bị dụng cụ và kỹ thuật hàn TIG,MIG,MAG.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Phân biệt được nguyên lý hàn tự động, bán tự động với điện cực nóng chảy và không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ.

- Sử dụng được các thiết bị hàn đạt yêu cầu kỹ thuật khi thực hành.



- Thực hiện được các đường hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh xưởng sạch sẽ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hướng dẫn sử dụng thiết bị dụng cụ và kỹ thuật hàn TIG,MIG,MAG
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: Hàn đường thẳng (MIG/MAG)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Thực hiện được các đường hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh xưởng sạch sẽ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn đường thẳng (MIG/MAG)
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài:  HÀN BẰNG ĐẤU MÍ (MIG/MAG)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 


- Thực hiện được các đường hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh xưởng sạch sẽ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh




Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: Hàn bằng đấu mí (MIG/MAG)
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài:  HÀN BẰNG LẮP GÓC CHỮ T (MIG/MAG)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 


- Thực hiện được các đường hàn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh xưởng sạch sẽ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề


	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu – yêu cầu

2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
3 phút
2 phút
20 phút
3 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC TẬP GÒ - HÀN CƠ BẢN


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : 


                                  Năm học:.........................................................
























































Quyển số:.......











